
Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 6A1

  - Chủ nhiệm        : Lý Huệ Mẫn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN Văn GDCD KHTN KHTN Toán
S2 MT Văn Toán Tiếng Trung KHTN Anh
S3 Tiếng Trung KHTN Sử-Địa Văn Toán Anh
S4 Tiếng Trung Anh Tin học Văn Toán CNghệ
S5 Sử-Địa Nhạc Sử-Địa

C
H

IỀ
U
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C3
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C5

Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 6A2

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Minh Công
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN Văn Toán Văn Văn Tiếng Trung

S2 Sử-Địa Anh MT Văn Sử-Địa Tiếng Trung

S3 Sử-Địa CNghệ GDCD Nhạc Toán Tin học
S4 Toán Tiếng Trung KHTN Toán Anh
S5 KHTN KHTN KHTN Anh
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C2
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Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 6A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thúy Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN MT Anh Văn Toán Tiếng Trung

S2 Sử-Địa Anh Toán Văn Toán Tin học
S3 Toán Văn Nhạc Tiếng Trung KHTN CNghệ
S4 GDCD Văn Sử-Địa KHTN Sử-Địa Anh
S5 Tiếng Trung KHTN KHTN

C
H

IỀ
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Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 6A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Trinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN Anh Toán Toán MT Anh
S2 KHTN Văn GDCD Anh Văn Toán
S3 KHTN Văn Tin học Tiếng Trung Văn Toán
S4 Sử-Địa CNghệ KHTN Nhạc Tiếng Trung

S5 Sử-Địa KHTN Sử-Địa Tiếng Trung
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Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 6A5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN Văn MT Tiếng Trung Toán CNghệ
S2 GDCD Văn Nhạc KHTN Toán Tiếng Trung

S3 Sử-Địa Anh Anh KHTN Sử-Địa Tiếng Trung

S4 Sử-Địa KHTN Anh Toán KHTN Văn
S5 Tin học Toán Văn
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Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 6A6

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Ngọc Ánh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN Anh Nhạc KHTN Sử-Địa Tin học
S2 Văn KHTN Anh KHTN MT CNghệ
S3 GDCD KHTN Sử-Địa Toán Toán Anh
S4 Toán Văn Sử-Địa Tiếng Trung Văn Tiếng Trung

S5 Toán Văn Tiếng Trung
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Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 7A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Bích
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C1 SHCN Nhạc Trung TC Trung TC Tin học Anh
C2 Toán CNghệ Địa Địa Tin học Anh
C3 GDCD Văn Toán Văn Sử Sinh
C4 Sinh Anh Toán Văn Văn Sử
C5 MT Toán Lý

Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 7A2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Văn Hoàng
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S2
S3
S4
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C
H
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C1 SHCN CNghệ Địa Sinh Văn Lý
C2 Văn Sinh Anh MT Văn Sử
C3 Sử Nhạc GDCD Toán Địa Văn
C4 Toán Tin học Anh Toán
C5 Toán Tin học Anh



Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 7A3

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Bình Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C
H
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C1 SHCN Văn CNghệ Văn Toán Sử
C2 GDCD Anh Tin học Văn Sử Sinh
C3 Toán Anh Tin học Địa Văn
C4 MT Sinh Địa Toán Lý
C5 Nhạc Anh Toán

Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 7A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Bảo Liên Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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H
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C1 SHCN Anh Anh MT Địa Tin học
C2 Toán Sinh GDCD Toán Toán Tin học
C3 Văn Văn CNghệ Địa Toán Anh
C4 Văn Văn Sử Sử Lý
C5 Sinh Nhạc

Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 7A5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Nguyệt Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C
H
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C1 SHCN Sinh Toán Địa Văn Sinh
C2 Sử Văn Toán Anh Văn Lý
C3 Anh CNghệ Sử Anh Toán Tin học
C4 Nhạc GDCD MT Toán Tin học
C5 Địa Văn

Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 7A6

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Kim Như
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C
H
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C1 SHCN Sinh GDCD Tin học Sử Văn
C2 Toán Anh Anh Tin học Lý Văn
C3 Địa Anh Địa MT Văn Sử
C4 Nhạc CNghệ Sinh Toán
C5 Văn Toán Toán

Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 7A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Công Đầm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
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S1
S2
S3
S4
S5

C
H
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C1 SHCN Anh Anh Toán Văn Anh
C2 Lý Nhạc CNghệ Địa Văn Toán
C3 MT Sinh Địa Tin học Toán
C4 GDCD Văn Toán Tin học Sinh
C5 Văn Sử Sử

Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 8A1

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Ngọc Hoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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H
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C1 SHCN Văn Tin học Toán Sử CNghệ
C2 Trung TC Văn Tin học Toán MT Anh
C3 Hóa Hóa Toán Văn Lý Sử
C4 Anh Sinh Toán Văn Địa Trung TC
C5 Anh GDCD CNghệ Nhạc Sinh Trung TC

Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 8A2

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Tuyết Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C
H
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C1 SHCN Văn MT Địa Lý Tin học
C2 Văn Anh Toán Toán Sử Tin học
C3 Hóa CNghệ Toán Nhạc Toán CNghệ
C4 Anh GDCD Văn Sinh Sử
C5 Anh Sinh Văn Hóa

Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 8A3

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S3
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C
H

IỀ
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C1 SHCN GDCD Toán Anh MT Toán
C2 Địa Văn Sử Sinh Lý CNghệ
C3 Văn Sinh Anh Văn Sử Tin học
C4 Văn CNghệ Anh Nhạc Toán Tin học
C5 Hóa Hóa Toán



Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 8A4

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Tú Duyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C1 SHCN CNghệ Sử Văn Tin học Toán
C2 Hóa GDCD Nhạc Văn Tin học Toán
C3 Anh Văn MT Anh Sinh Lý
C4 Toán Văn CNghệ Anh Sử Hóa
C5 Toán Sinh Địa

Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 8A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hải Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C
H
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C1 SHCN Anh Nhạc Anh Lý Văn
C2 Sinh CNghệ MT Anh Địa Văn
C3 Toán GDCD CNghệ Sinh Tin học Toán
C4 Hóa Hóa Toán Văn Tin học Toán
C5 Văn Sử Sử

Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 9A1

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thuỷ Tiên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Sử Địa Lý Hóa
S2 Toán Anh GDCD Anh Văn Sinh
S3 Toán MT Toán Văn Văn Trung TC
S4 Văn Hóa Toán Trung TC Sinh Lý
S5 Văn Trung TC Địa Trung TC CNghệ
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Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 9A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoàng Hải
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Sinh GDCD Văn Toán Văn
S2 Sử Hóa Địa Văn Văn CNghệ
S3 Anh Lý Địa Sinh Hóa
S4 Anh Anh Toán Toán
S5 Văn MT Toán Lý
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Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 9A3

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Mai Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
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S1 SHCN Lý Toán Anh Văn CNghệ
S2 Văn MT Toán Địa Lý Hóa
S3 Văn Anh Sử Toán Địa Toán
S4 Sinh Sinh Văn GDCD
S5 Anh Hóa Văn
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Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 9A4

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Lựu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
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S1 SHCN Hóa Anh Anh Văn Sinh
S2 MT Sinh Sử Toán Toán Văn
S3 Văn Anh GDCD Toán Lý Văn
S4 Văn Lý Địa CNghệ Hóa
S5 Địa Toán
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Trường THCS  Phạm Ngọc Thạch

ONLINE (1 BUỔI)

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 9A5

  - Chủ nhiệm        : Trần Vũ Kim Oanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Sinh Địa Toán Văn Toán
S2 Lý Lý Anh Toán Văn Toán
S3 Văn Hóa Anh Sinh CNghệ Văn
S4 MT Sử Địa Văn
S5 Anh GDCD Hóa
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